Trường Tiểu học Minh Quang A - GV: Nguyễn Thị Xuân

TUẦN 30:            Thứ Hai ngày 8 tháng 4 năm 2024
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 88: Sinh hoạt dưới cờ 
(Đ/c TPT dạy)
------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
 Tiết 349+350: Bài 30A: Tình yêu thương (tiết 1+ 2)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng, đọc trơn từ, câu, đoạn trong bài Chú sẻ con và bông hoa bằng lăng.
Nhận biết chi tiết quan trọng trong bài. Nêu được nhân vật yêu thích trong câu chuyện nói được lí do vì sao yêu thích.
- Viết đúng được những từ chứa vần viết là oăt/ ăt. Chép đúng một đoạn văn.
- Kể được một việc làm thể hiện sự quan tâm của bạn với em.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Tranh, ảnh về một số cây, hoa, con vật gần gũi với học sinh
- Hs: Vở bài tập Tiếng Việt, tập hai
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
    HĐ 1: Nghe – nói
- Treo tranh, ảnh
- HD HS trả lời

- Khen ngợi
2. Khám phá
    HĐ 2: Đọc
    Nghe đọc
- Giới thiệu bài đọc là một câu chuyện nói về tình bạn giữa chú sẻ non, bông hoa bằng lăng và một bạn nhỏ
- Đọc cả bài
      Đọc trơn
Sẻ con, sẻ mẹ, bằng lăng, bệnh viện

-  HD cách đọc




- Nhận xét, tuyên dương
       Đọc hiểu
- Yêu cầu hs đọc đoạn 3
- Gv chỉ tranh tranh

- HD HS nêu tên nhân vật
	

- Quan sát, chia nhóm, thảo luận nhóm
- Từng HS nói về một loài cây, một con vật mình thường chăm sóc hoặc thường chơi với nó.
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp


- Lắng nghe giới thiệu


- Nghe đọc, đọc thầm theo

- Đọc các từ dễ phát âm sai             
- Đọc đồng thanh
- Đọc, ngắt hơi đúng một số câu dài  
 - Đọc đồng thanh
-  Đọc nối tiếp đoạn
-  Đọc trong nhóm
-  Đại diện nhóm thi đọc trước lớp      
-  Nhận xét, bình chọn

- Đọc lại đoạn 3
-  Theo dõi
-  Nói thành câu theo cặp
- Nêu tên nv mình thích, nói lí do           


  IV. Điều chỉnh sau bài học:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------------
TOÁN
Tiết 88: Ôn tập chung (tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Thực hiện các phép tính cộng và trừ bằng cách đặt tính theo cột dọc hoặc không cần đặt tính theo cột.
- Thành thạo việc giải bài toán thực tế vận dụng phép cộng, trừ với những tình huống gộp lại, thêm vào, bớt đi.
- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, vận dụng thực tế phép cộng, trừ với những tình huống gộp lại, thêm vào, bớt đi.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Tranh trong sgk.
- Hs: Bộ đồ dùng học Toán 1
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Trả lời nhanh: Có tất cả bao nhiêu? 
- Tuấn và mai cùng nhau góp vở để tặng bạn vùng cao. Tuấn góp 12 quyển, Mai góp 13 quyển. Cả hai bạn góp tất cả bao nhiêu quyển vở tặng bạn vùng cao?
- Còn lại bao nhiêu
- Nêu tình huống bớt đi 
- Khay trứng mẹ mua có 30 quả. Hôm nay mẹ lấy 10 quả để làm bánh, khay trứng đó còn bao nhiêu quả?
- Nhận xét khen ngợi hs trả lời nhanh và đúng.
* Giới thiệu bài
2. Luyện tập, thực hành
a. Thực hiện HĐ 6 trong SHS




- Nhận xét khen ngợi hs trả lời nhanh và đúng.
- Kết luận: 
    a. 45+14=59   53+30=83    64+3=67
    b.84-54=30     97-60=37     39-7=32
b. Thực hiện HĐ7 trong shs 



- Nhận xét khen ngợi hs trả lời nhanh và đúng.
- Kết luận:
a. 26+32= 58   Cả 2 bộ có 58 khối hình
b. 48-5 = 43    Trên xe đã có 43 hành khách




- Nhận xét khen ngợi hs làm bài nhanh và đúng.
- NX chung giờ học 
- Dặn dò hs về nhà ôn lại ''Ôn tập chung''.
- Xem bài giờ sau.
	
- Hs trả lời nhanh
12+13=25 
- Cả hai bạn góp 25 quyển vở




- Hs trả lời nhanh
30-10=20 
Khay trứng còn 20 quả trứng



- Nêu yêu cầu của HĐ6
- Nêu cách thực hiện
- Thực hiện vào vở
- Thực hiện trên bảng lớp 
- Nhận xét, chữa bài của bạn trên bảng.


- Nêu yêu cầu của HĐ7
-Thực hiện vào vở
- Trình bày trước lớp 
- Nhận xét, chữa bài của bạn trên bảng.


- Nêu yêu cầu của phần thử sức
- 3 hs lên thi làm bài nhanh trên bảng lớp.
- Nhận xét, chữa bài của bạn trên bảng.


IV. Điều chỉnh sau bài học:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
                           Tiết 59: Bài 2: Hoạt động không bóng
I. Yêu cầu cần đạt:
- Tự xem trước cách thực hiện chạy vòng qua các nấm, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân ra trước, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân sang hai bên, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân vào bên trong trong sách giáo khoa và video hướng dẫn tập luyện của giáo viên. 
- Góp phần hình thành năng lực vận động cơ bản và hoạt động TDTT thông qua việc thực hiện chạy vòng qua các nấm, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân ra trước, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân sang hai bên, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân vào bên trong
- Yêu nước, nghiêm túc, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT
II. Địa điểm – phương tiện: 
- Địa điểm: sân tập
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, Video hướng dẫn, trang phục thể thao. 
+ Học sinh chuẩn bị: Trang phục gọn gàng, giày thể thao.
 III. Nội dung và phương pháp tổ chức
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp tổ chức 

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
Nhận lớp

Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

II. Phần cơ bản:
* Kiến thức.
- Ôn chạy vòng qua các nấm, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân ra trước, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân sang hai bên, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân vào bên trong.
* Luyện tập
Tập luyện cá nhân


III. Kết thúc
*  Thả lỏng cơ toàn thân.
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà.

	
























	

 





















	
Gv phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động qua video.



- Cho HS quan sát tranh

GV nêu tên động tác, cách thực hiện và làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác qua video hướng dẫn.
GV yêu cầu Hs thực hiện theo video động tác mẫu



- GV yêu cầu hs thả lỏng theo video hướng dẫn
- Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau.
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Đội hình nhận lớp 
              


 - HS khởi động theo video GV HD.



- Ghi nhớ tên động tác, cách thực hiện


HS quan sát video GV làm mẫu



HS quan sát và tập luyện theo video GV làm mẫu
- Đội hình tập luyện cá nhân 
            
- HS thực hiện thả lỏng theo video hướng dẫn

- ĐH kết thúc
         


IV. Điều chỉnh sau bài học:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------
Thứ Ba ngày 9 tháng 4 năm 2024
TIẾNG VIỆT
 Tiết 351+352: Bài 30A: Tình yêu thương (tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng, đọc trơn từ, câu, đoạn trong bài Chú sẻ con và bông hoa bằng lăng.
Nhận biết chi tiết quan trọng trong bài. Nêu được nhân vật yêu thích trong câu chuyện nói được lí do vì sao yêu thích.
- Viết đúng được những từ chứa vần viết là oăt/ ăt. Chép đúng một đoạn văn.
- Kể được một việc làm thể hiện sự quan tâm của bạn với em.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Tranh, ảnh về một số cây, hoa, con vật gần gũi với học sinh
- Hs: Vở bài tập Tiếng Việt , tập hai
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3. Luyện tập, thực hành
       HĐ 3: Viết
a) Tập chép
- Đọc đoạn văn

- HD chép đoạn văn
- Đọc lại đoạn văn cho HS soát lỗi
- Nhận xét bài 1số bài
b) Thi chọn thẻ từ viết đúng
- Gv hướng dẫn



- Chốt kết quả
4. Vận dụng, trải nghiệm
- Nêu gợi ý


- Nhận xét
- Dặn dò HS làm BT
	


- Nghe đọc đoạn văn
- Viết các từ có chữ cái viết hoa ra nháp
- Chép đoạn văn vào vở
- Nghe GV đọc đoạn văn, soát lỗi
- Lắng nghe

- Nghe GV hướng dẫn
- Xem tranh, đọc từ gắn với mỗi tranh
- Chọn từ viết đúng cho mỗi tranh
- Thi chọn thẻ từ cho tranh                     
- Nhận xét, bình chọn


- Lắng nghe
- Nói trước lớp                                       
- Nhận xét bạn

- Lắng nghe, về nhà làm bài tập.


IV. Điều chỉnh sau bài học:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 352+353: Bài 30B: Cuộc sống của các loài cây (tiết 1 + 2)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng, đọc trơn từ, câu, đoạn trong bài Măng tre. Hiểu chi tiết quan trọng trong bài.
- Viết đúng được những từ mở đầu là ng, ngh. Nghe – viết đúng một đoạn văn.
- Nói được 1 – 2 câu về một loài cây. Nghe hiểu câu chuyện  Bí con thoát nạn và kể lại được một đoạn câu chuyện.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử
- Hs: Sách vở môn Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy – học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
HĐ 1: Nghe – nói:
- Treo tranh, ảnh về một số loài cây. Nêu câu hỏi
- Nhận xét, khen ngợi
2. Khám phá
    HĐ 2: Đọc
    Nghe đọc
- Giới thiệu bài đọc
- Đọc cả bài, ngắt nghỉ hơi đúng, dừng hơi lâu sau mỗi đoạn.
           Đọc trơn
Rắn, tre,…

-  HD cách đọc





- Nhận xét, tuyên dương
          Đọc hiểu
- Nêu câu hỏi

- Nhận xét, chốt ý đúng
- Treo tranh, hướng dẫn


- Nhận xét, chốt KQ
3. Luyện tập, thực hành
   HĐ 3: Viết
a) Nghe – viết
- Đọc đoạn văn
- Đọc đoạn văn để HS viết

- Đọc lại đoạn văn cho HS soát lỗi
- Nhận xét bài 1số bài
b) Chọn ng hoặc ngh cho ô trống
- HD xem tranh. Nêu yêu cầu thực hiện



- Nhận xét, chốt kết quả
- HD viết vào vở
	

- Quan sát tranh, nghe HD
- Trả lời
- Nhận xét, bổ sung



- Nghe giới thiệu

- Nghe đọc, đọc thầm theo

- Đọc các từ dễ phát âm sai              
- Đọc đồng thanh
- Đọc, ngắt hơi đúng một số câu dài   
- Đọc đồng thanh, ngắt hơi
-  Đọc nối tiếp đoạn
-  Đọc trong nhóm
-  Đại diện nhóm thi đọc trước lớp      
-  Nhận xét, bình chọn


- Đọc lại đoạn thứ nhất
- Trả lời
- Nhận xét bổ sung
- Thảo luận, xếp và đánh số tranh theo thứ tự để thấy được sự lớn lên của mầm măng thành cây tre.                                                 
- Đại nêu KQ                                          
- Nhận xét              




- Nghe đọc đoạn văn
- Viết các từ có chữ cái viết hoa ra nháp
- Viết đoạn văn vào vở
- Nghe GV đọc đoạn văn, soát lỗi
- Lắng nghe

- Nghe GV hướng dẫn
- Thảo luận nhóm, chọn thẻ chữ điền vào ô trống mỗi tranh.     
- Đại diện nhóm đọc kết quả
- Nhận xét, bổ sung
- Viết 3 từ ngữ tìm được vào vở


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------
ÂM NHẠC
Tiết 30: Luyện tập hình tiết tấu 1,2,3.Tập đọc nhạc
(Đ/c Lâm dạy)
------------------------------------------------------------------
Thứ Tư ngày 10 tháng 4 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Tiết 354: Bài 30B: Cuộc sống của các loài cây (tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng, đọc trơn từ, câu, đoạn trong bài Măng tre. Hiểu chi tiết quan trọng trong bài.
- Viết đúng được những từ mở đầu là ng, ngh. Nghe – viết đúng một đoạn văn.
- Nói được 1 – 2 câu về một loài cây. Nghe hiểu câu chuyện  Bí con thoát nạn và kể lại được một đoạn câu chuyện.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử
- Hs: Sách vở môn Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy – học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 4: Nghe – nói
a) Nghe kể chuyện Bí con thoát nạn
- Chỉ tranh, kể chuyện theo từng tranh

- Chỉ tranh, kể lại lần 2

- Nêu câu hỏi sau mỗi tranh
b) Kể một đoạn câu chuyện
- Hướng dẫn kể từng đoạn theo tranh
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm

- Nhận xét, tuyên dương

- Dặn dò về kể lại câu chuyện
	

- Quan sát tranh, lắng nghe kể chuyện theo từng tranh cho đến hết truyện
- Quan sát tranh, lắng nghe kể chuyện theo từng tranh. 1 -2 HS trả lời câu hỏi
- Nghe, trả lời câu hỏi

- Thảo luận, kể trong nhóm
+ Bạn đọc câu hỏi dưới tranh, bạn trả lời để kể 
- Đại diện nhóm thi kể trước lớp
- Bình chọn nhóm kể hay nhất
- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 355: Bài 30C: Lời nói của loài vật (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng từ, câu thơ, đoạn thơ trong bài Dàn nhạc mùa hè. Hiểu ý chính của bài thơ: Có nhiều loài chim hót hay, tiếng hót của chim như lời hát chào đón mùa hè. HS yêu thích mùa hè đầy tiếng chim
- Tô chữ hoa R, S; viết từ có chữ hoa R, S. Viết được câu nói về hoạt động của con vật.
- Nói được tên các loài chim hót hay, nói các từ bắt chước tiếng kêu của một số con vật.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Tranh, ảnh về một số loài chim hót hay (HĐ 1)
- Hs: Mẫu chữ hoa R, S; viết từ có chữ hoa R, S phóng to (HĐ 3)
III. Các hoạt động dạy – học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
HĐ 1: Nghe – nói:
- Treo tranh, ảnh về một số loài chim hót hay. Nêu câu hỏi về tên các loài chim
- Nhận xét, khen ngợi
2. Khám phá
 HĐ 2: Đọc
      Nghe đọc
- Giới thiệu bài đọc nói về các tiếng chim hót hay của một số loài chim vào mùa hè
- Đọc cả bài (ngắt, nghỉ)
           Đọc trơn
Nhạc trưởng,trầm, sóng đôi…

- Giải thích nghĩa của một số từ
-  HD cách đọc


- Nhận xét, tuyên dương
	


- Quan sát tranh, thảo luận cặp
- Đại diện cặp trả lời
- Nhận xét, bổ sung


- Nghe giới thiệu



- Nghe đọc, đọc thầm theo
- Đọc các từ dễ phát âm sai              
- Đọc đồng thanh
- Nghe giải thích
- Đọc nối tiếp khổ thơ
- Đọc trong nhóm
-  Đại diện nhóm thi đọc trước lớp      
-  Nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt


IV. Điều chỉnh sau bài dạy 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
          ------------------------------------------------------------
TOÁN
Tiết 89: Dài hơn, ngắn hơn
I. Yêu cầu cần đạt:
- Có biểu tượng về ''dài hơn'', ''ngắn hơn''.
- Có biểu tượng về ''cao hơn'';''thấp hơn''.
- Rèn kĩ năng so sánh ''dài hơn'', ''ngắn hơn''; ''cao hơn''; ''thấp hơn''.
 Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán. 
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Tranh,  sgk, mẫu vật
- Hs: Bộ đồ dùng học Toán 1
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
*Tóc ai dài hơn
- Tóc của bạn nào dài hơn?
- Bạn nào cao hơn?
- Nhận xét, khen những em trả lời đúng.
- GV ghi đầu bài.
2. khám phá 
- Treo tranh mục khám phá trong sgk
a.Tìm hiểu nội dung của tranh khám phá

- Bóng bay của ai bay cao hơn?

- Dây bóng của bạn nào dài hơn?
b. Nhận biết cách đặt hai vật và cảm nhận vật này dài hay ngắn hơn vật kia.
- Vì sao em biết dây bóng của bạn áo kẻ dài hơn?
- Gv giới thiệu: Dây xanh dài hơn dây vàng 
(bằng hình ảnh ở mục khám phá).



- Nhận xét, khen ngợi
3. Luyện tập, thực hành  
a.Thực hiện hoạt động 1 trong shs (cá nhân)
- Nghe hs nói, yêu cầu hs giải thích tại sao kết luận được như vậy.
- Nhận xét, khen ngợi hs
- Kết luận: 
+ Chiếc bút lông dài hơn chiếc bút chì, chiếc bút chì ngắn hơn chiếc bút lông...
b.Thực hiện hoạt động 2 trong shs (cá nhân)
- Nghe hs nói, yêu cầu hs giải thích tại sao kết luận được như vậy.
- Nhận xét, khen ngợi hs
Kết luận:
+ Chiếc ghế xanh cao hơn chiếc ghế hồng, chiếc ghế hồng thấp hơn chiếc ghế xanh... 
4. Vận dụng ,trải nghiệm
a.Thực hiện hoạt động 3 trong shs (cá nhân)
- Quan sát, nghe hs nói, yêu cầu hs giải thích tại sao kết luận được như vậy.
- Nhận xét, khen ngợi hs
- Gv kết luận
b.Thực hiện hoạt động  (cá nhân)
- Cho hs quan sát và tìm trong lớp học những cặp vật ''dài hơn'', ''ngắn hơn''; ''cao hơn''; ''thấp hơn''.
- GV kết luận.
- Gv nhận xét chung giờ học 
- Dặn dò hs về nhà ôn lại ''dài hơn'', ''ngắn hơn''
	
- 2 bạn giá lên đứng trước lớp.
- Cả lớp quan sát 2 bạn
- Trả lời câu hỏi của gv


- Cả lớp quan sát
- Cả lớp quan sát rồi thi đua nói nội dung tranh
- Bóng bay của bạn áo kẻ bay cao hơn.
- Dây bóng của bạn áo kẻ dài hơn.


- Vì bóng của bạn áo kẻ bay cao hơn.
- Quan sát cách đặt hai sợi dây có 1 đầu ngang bằng nhau, quan sát đầu kia của 2 sợi dây.
- Tập nói kết luận:
+Dây xanh dài hơn dây vàng
+Dâyvàng ngắn hơn dây xanh


- Tự quan sát từng cặp nhân vật và nói câu kết luận.





- Tự quan sát nhận ra và nói câu kết luận.
- Tự quan sát nhận cặp vật thường dùng với nhau, vật nào dài, cao hơn vật kia hoặc ngược lại.



- Vận dụng kinh nghiệm trong cuộc sống và suy luận để trả lời câu hỏi gắn với mỗi cặp nhân vật.

- Nói dài hơn, ngắn hơn; cao hơn, thấp hơn với từng cặp vật có trong lớp học; với từng cặp bạn, với hai cây trong tranh khám phá...


 IV. Điều chỉnh sau bài dạy 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------
MĨ THUẬT
Tiết 30: Trang phục của em (t4)
(Đ/c Ngọc dạy)
---------------------------------------------------------------------------------
Thứ Năm ngày 11 tháng 4 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Tiết 356+357: Bài 30C: Lời nói của loài vật (tiết 2+3)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng từ, câu thơ, đoạn thơ trong bài Dàn nhạc mùa hè. Hiểu ý chính của bài thơ: Có nhiều loài chim hót hay, tiếng hót của chim như lời hát chào đón mùa hè. HS yêu thích mùa hè đầy tiếng chim
- Tô chữ hoa R, S; viết từ có chữ hoa R, S. Viết được câu nói về hoạt động của con vật.
- Nói được tên các loài chim hót hay, nói các từ bắt chước tiếng kêu của một số con vật.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Tranh, ảnh về một số loài chim hót hay (HĐ 1)
  Mẫu chữ hoa R, S; viết từ có chữ hoa R, S phóng to (HĐ 3)
- Hs: Sách vở môn Tiếng việt
III. Các hoạt động dạy – học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	2. Khám phá
 HĐ 2: Đọc
          Đọc hiểu
- HD trò chơi  Đóng vai                                           
- Gv làm mẫu



- Nhận xét, khen ngợi
- HD chia sẻ điều mình thích nhất
3. Luyện tập, thực hành
  HĐ 3: Viết
a) Tô – viết
* Tô chữ hoa
- HD tô chữ hoa
* Viết từ: 
- HD viết từ có chữ bắt đầu là R, S

- HD xem tranh


4. Vận dụng, trải nghiệm
       HĐ 4: Nghe – nói
- HD chơi trò bắt chước tiếng kêu của con vật
- Gv làm mẫu
- Nhận xét, tuyên dương
- Dặn dò HS làm BT trong VBT
	


- Nghe hướng dẫn
- Phân vai là các con vật trong bài
- Tự nói về giọng hót hoặc tiếng kêu của mình                                                     
- Đóng vai trước lớp
- Bình chọn nhóm đóng vai hay

- Chia sẻ trước lớp                                

 


- Tô chữ hoa R, S vào vở tập viết

- Lắng nghe
- Viết Phan Rang, Sa Pa vào vở tập viết
- Quan sát từng tranh, thảo luận cặp, hỏi đáp về hoạt động của con vật trong tranh                               
- Chọn tranh, viết câu về tranh sau khi đã hỏi đáp.

- Lắng nghe
- Nói tên kêu của con vật                        
- Nhận xét, vỗ tay khen ngợi bạn
- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 358: Bài 3D: Điều em muốn biết (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc mở rộng bài viết về loài vật.
- Nghe – viết hai khổ thơ. Viết đúng những từ chứa vần oai/oay.
- Viết được câu nói lại suy nghĩ hoặc tưởng tượng của em được gợi ra từ một tình huống
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Một số đồ dùng trong lớp mà HS có thể chưa biết 
- Hs: 2 – 3 bộ thẻ từ khác màu 
III. Các hoạt động dạy – học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3. Luyện tập, thực hành
  *  Nghe viết Dàn nhạc mùa hè
- Đọc 2 khổ thơ
- HD viết từ, tiếng
- Đọc cho HS viết
- Đọc lại để HS soát  lỗi
- Nhận xét một số bài

* Chơi trò Bồ câu đưa thư
- HD cách chơi:
+ Đọc các thẻ từ và xác định từ ở thẻ nào viết đúng. Nghe GV đọc câu hát rồi chọn thẻ từ viết đúng cho chỗ trống trong câu hát và cử bạn làm bồ câu lên gắn thẻ từ vào từng ô trống.
- Nhận xét các nhóm, khen ngợi
4. Vận dụng, trải nghiệm
       HĐ 3: Đọc mở rộng
- HD tìm đọc bài viết về Loài vật trong sách khoa học cho trẻ em. Tìm tên bài nói về loài vật để đọc.


- Dặn dò HS làm BT trong VBT
	
- Lắng nghe
+ Viết từ: Tiếng
+ Viết 2 khổ thơ vào vở
+ Nghe GV đọc lại bài để sửa lỗi và soát lỗi
- Nghe NX bài một số bạn


- Nghe HD cách hơi
- Chia nhóm, phân vai
- Nghe GV đọc từng câu hát rồi chọn thẻ từ viết đúng đưa cho bạn chim bồ câu lên gắn vào chỗ trống trong câu
- Bình chọn nhóm thắng cuộc
- Viết quay, xoay vào vở

- Nghe HD nhiệm vụ sau khi đọc:
+ Nói với bạn hoặc người thân điều em thích hoặc điều em mới biết trong bài.
- Chọn sách, chọn bài đọc theo hướng dẫn
- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
                           Tiết 60: Bài 2: Hoạt động không bóng (tiết 5)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Tự xem trước cách thực hiện chạy vòng qua các nấm, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân ra trước, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân sang hai bên, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân vào bên trong trong sách giáo khoa và video hướng dẫn tập luyện của giáo viên. 
- Góp phần hình thành năng lực vận động cơ bản và hoạt động TDTT thông qua việc thực hiện chạy vòng qua các nấm, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân ra trước, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân sang hai bên, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân vào bên trong
- Yêu nước, nghiêm túc, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT
II. Địa điểm – phương tiện: 
- Địa điểm: sân tập
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, Video hướng dẫn, trang phục thể thao. 
+ Học sinh chuẩn bị: Trang phục gọn gàng, giày thể thao.
 III. Nội dung và phương pháp tổ chức
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp tổ chức 

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
Nhận lớp

Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

II. Phần cơ bản:
* Kiến thức.
- Ôn chạy vòng qua các nấm, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân ra trước, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân sang hai bên, chạy luân phiên đá lăng cẳng chân vào bên trong.
* Luyện tập
Tập luyện cá nhân


III. Kết thúc
*  Thả lỏng cơ toàn thân.
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà.

	
























	

 





















	
Gv phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động qua video.



- Cho HS quan sát tranh

GV nêu tên động tác, cách thực hiện và làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác qua video hướng dẫn.
GV yêu cầu Hs thực hiện theo video động tác mẫu



- GV yêu cầu hs thả lỏng theo video hướng dẫn
- Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau.
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Đội hình nhận lớp 
              


 - HS khởi động theo video GV HD.



- Ghi nhớ tên động tác, cách thực hiện


HS quan sát video GV làm mẫu



HS quan sát và tập luyện theo video GV làm mẫu
- Đội hình tập luyện cá nhân 
            
- HS thực hiện thả lỏng theo video hướng dẫn

- ĐH kết thúc
         


IV. Điều chỉnh sau bài học:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------
Thứ Sáu ngày 12 tháng 4 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Tiết 359+360: Bài 30D: Điều em muốn nói (tiết 2+3)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc mở rộng bài viết về loài vật.
- Nghe – viết hai khổ thơ. Viết đúng những từ chứa vần oai/oay.
- Viết được câu nói lại suy nghĩ hoặc tưởng tượng của em được gợi ra từ một tình huống
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Một số đồ dùng trong lớp mà HS có thể chưa biết 
- Hs: 2 – 3 bộ thẻ từ khác màu 
III. Các hoạt động dạy – học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3. Luyện tập,thực hành
  *  Nghe viết Dàn nhạc mùa hè
- Đọc 2 khổ thơ
- HD viết từ, tiếng
- Đọc cho HS viết
- Đọc lại để HS soát  lỗi

- Nhận xét một số bài
* Chơi trò Bồ câu đưa thư
- HD cách chơi:
+ Đọc các thẻ từ và xác định từ ở thẻ nào viết đúng. Nghe GV đọc câu hát rồi chọn thẻ từ viết đúng cho chỗ trống trong câu hát và cử bạn làm bồ câu lên gắn thẻ từ vào từng ô trống.

- Nhận xét các nhóm, khen ngợi
4. Vận dụng, trải nghiệm
 HĐ 3: Đọc mở rộng
- HD tìm đọc bài viết về Loài vật trong sách khoa học cho trẻ em. Tìm tên bài nói về loài vật để đọc.

- Dặn dò HS làm BT trong VBT
	
- Hs lắng nghe
+ Viết từ: Tiếng
+ Viết 2 khổ thơ vào vở
+ Nghe GV đọc lại bài để sửa lỗi và soát lỗi
- Nghe NX bài một số bạn


- Nghe HD cách hơi
- Chia nhóm, phân vai
- Nghe GV đọc từng câu hát rồi chọn thẻ từ viết đúng đưa cho bạn chim bồ câu lên gắn vào chỗ trống trong câu
- Bình chọn nhóm thắng cuộc
- Viết quay, xoay vào vở

- Nghe HD nhiệm vụ sau khi đọc:
+ Nói với bạn hoặc người thân điều em thích hoặc điều em mới biết trong bài.
- Chọn sách, chọn bài đọc theo hướng dẫn
- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
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TOÁN
                                Tiết 90: Dài bao nhiêu
I. Yêu cầu cần đạt:	
- Biết cách xác định độ dài của một vật bằng đơn vị đo tự quy ước.
- Bước đầu thấy sự cần thiết phải có một đơn vị đo "chuẩn" để đo độ dài.
- Rèn kĩ năng thực hành đo bằng gang tay,sải tay, bút lông...
 Thông qua việc thực hành giải quyết các bài tập,đếm nhóm số lượng vật,  học sinh có cơ hội phát triển NL giao tiếp toán học, có cơ hội phát triển NL tư duy và lập luận toán học.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Tranh  sgk, mẫu vật
- Hs: Bộ đồ dùng toán
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Xếp được bao nhiêu hình vuông theo hàng ngang vào bảng con thì vừa hết bảng?


- Khen những hs xếp đúng và trả lời đúng.
*Giới thiệu bài
2. Khám phá
- Treo tranh của mục khám phá sgk lên bảng
a.Tìm hiểu nội dung của tranh ở mục khám phá, làm quen với việc đo. (cả lớp)
- Gợi ý để hs nói đúng trọng tâm.

- Nhận xét khen ngơi hs nói đúng
- Kết luận:Bạn gái xếp thanh gỗ đó như vậy là bạn đã đo để biết  bể cá  dài bằng bao nhiêu thanh gỗ đó.
b. Nhận biết khối hộp chữ nhật xanh dài bằng bao nhiêu thanh gỗ đó.
- Hướng dẫn gợi ý: Hạ vật được đặt một đầu ngang nhau mà đầu kia cũng ngang nhau thì khi đó nói hai vật bằng nhau (vật này dài bằng vật kia).Hãy tưởng tượng  10 thanh gỗ đó nối lại thành 1 vật mới thì khối hộp chữ nhật xanh có dài bằng vật mới này không?
- Nhận xét khen ngợi hs nói đúng
- Kết luận:khối hộp chữ nhật xanh dài bằng 10 thanh gỗ đó.
3. Luyện tập, thực hành
*Hs thực hiện HĐ1 trong shs

- Nhận xét khen ngợi hs nói đúng
- Kết luận:
a.Chiếc bàn dài bằng 3 chiếc bút lông.
b.Từ cửa sổ đến góc tường rộng bằng 2 sải tay của bạn Hồng...
4. Vận dụng, trải nghiệm
*Hs thực hiện HĐ2 trong shs
- Gợi ý hướng dẫn hs xác định một vật bằng bao nhiêu vật khác (dài hơn hoặc cao hơn).
- Nhận xét khen ngợi hs nói đúng
- Kết luận
a. Hai đoàn tàu đều có đầu tàu như nhau, các toa như nhau.Đoàn tàu số 1 có 7 toa, đoàn tàu số 2 có 8 toa vì vậy đoàn tàu số 2 dài hơn...
- NX chung giờ học 
- Dặn dò hs về nhà ôn lại “Dài bao nhiêu”
	
- HS thực hiện cặp đôi lấy các hình vuông, xếp các hình vuông đó sát nhau vào bảng theo hàng ngang, sát mép bên trái hoặc mép dưới. Đếm số hình vuông đã xếp vào bảng và thi đua nói kết quả.


- Cả lớp cùng theo dõi khi thảo luận chung.
- Quan sát, thi đua nói nội dung tranh
Bạn gái đã xếp thanh gỗ đó cạnh bể cá và đánh dấu vết của thanh gỗ, cuối cùng thấy bể cá dài bằng 10 thanh gỗ đó.

- Quan sát tranh thể hiện đo xem khối hộp chữ nhật dài bằng bao nhiêu thanh gỗ trong mục khám phá, tự trả lời câu hỏi “khối hộp chữ nhật xanh dài bằng bao nhiêu thanh gỗ đó?”

- 1 số hs trả lời trước lớp.
- Lớp kiểm tra lại kết quả.
- Tự kiểm tra.
- 1 số hs trình bày kết luận.


- Quan sát tranh tự trả lời các câu hỏi a,b,c.
- 1 số hs trả lời trước lớp.
- Lớp kiểm tra lại kết quả.




- Quan sát tranh tự trả lời các câu hỏi a,b,c.
- 1 số hs trả lời trước lớp.

- Lớp kiểm tra lại kết quả.






IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 
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HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 90: Sinh hoạt lớp. Tham gia hát, đọc thơ
I. Yêu cầu cần đạt:
     * Sơ kết tuần:
 - HS thấy được ưu, khuyết điểm của tuần 30 và đề ra phương hướng tuần 31.
 - Rèn thói quen nền nếp theo quy định
 - GD HS yêu trường, yêu lớp
      * Hoạt động trải nghiệm: 
  - HS biết tham gia các hoạt động hát, đọc thơ...
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Bài giảng điện tử
- Học sinh: Chiếc áo, quần dài  hoặc một đôi tất sạch, SGK
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:  Sơ kết tuần
   a. Sơ kết tuần 30
- Từng tổ báo cáo
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 29:



- GV nhận xét chung cả lớp và các bạn ngoan, có thành tích học tập tốt trong tuần 30.
b. Phương hướng tuần 31
- GV triển khai kế hoạch hoạt động tuần sau
[bookmark: bookmark7]
Hoạt động 2. Chia sẻ cảm xúc các nhân 
- Chia sẻ với bạn ngồi cạnh về tủ sách gia đình của mình. Riêng em có bao nhiêu cuốn sách?
Hoạt động 3:Trò chơi “Điều khiển giọng nói”
[bookmark: bookmark8]- GV thống nhất với HS về các cấp độ giọng nói theo mô tả của SGK. Luyện tập cùng một từ. VD: "Vui". GV đưa ngón tay nào HS nói từ "Vui" theo cấp độ đó.
[bookmark: bookmark9][bookmark: bookmark10]- Ở nơi nào cần dùng giọng nói ở cấp độ 1 và 2? Lúc nào thì dùng cấp độ 3 và 4? 
- GV mời HS nghe mình đọc một đoạn trích bất kỳ trong cuốn sách mà GV mang đến. Đề nghị HS lắng nghe và ghi nhớ từ vựng theo chủ đề.
VD: Ghi nhớ những từ chỉ màu sắc, âm thanh. Thống nhất, khi nghe đọc, muốn hỏi, HS dùng giọng cấp độ 1 hoặc 2. Khi trả lời câu hỏi, dùng họng cấp độ 3.
[bookmark: bookmark11]- GV kết luận: Giọng nói của mình có thể kiểm soát và điều chỉnh to nhỏ đúng lúc đúng chỗ 
4. Tổng kết vĩ thanh
- GV gợi ý HS về lên kế hoạch cùng bố mẹ ghé Hiệu sách vào cuối tuần nếu có điều kiện. Nếu không HS có thể mượn sách ở Tủ sách của lớp, Thư viện của trường và cùng bố mẹ đọc vào dịp cuối tuần, cùng bố mẹ (hoặc ông bà) đọc lần lượt, mỗi người đọc to một đoạn và thảo luận về cuốn sách đó.
	

- Lần lượt từng tổ trưởng báo cáo tình hình tổ mình theo các nội dung sau: 
+ Rèn luyện đạo đức
+ Học tập..
- HS nghe, bổ sung ý kiến 
- HS lắng nghe, những bạn được khen 

- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 30

- HS chia sẻ với các bạn.





- HS đóng góp ý kiến



- HS lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu.
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